Những câu hỏi thường gặp về cúm gia cầm
Tài liệu này được xây dựng thông qua nỗ lực hợp tác của Sở Y tế Công cộng Massachusetts (MDPH), Sở Tài nguyên Nông nghiệp Massachusetts (MDAR), Phòng Thủy sản và Động vật hoang dã Massachusetts (MDFW) và các thành viên khác của Ủy ban Tư vấn Bệnh lây truyền từ động vật sang người* .
Tài liệu này được chia thành bốn phần:

Phần I (trang 1) 
Nguy cơ mắc bệnh cúm gia cầm đối với người 

Phần II (trang 6) 
Cúm gia cầm ở các loài chim

Phần III (trang 8) 
Cúm gia cầm và thú cưng
Phần IV (trang 9) 
Cúm gia cầm và gia cầm

Các loại bệnh cúm khác nhau là gì?

Cúm ở người hay còn gọi là cúm mùa là một bệnh nhiễm virus ở người. Cúm ở người do cả virus cúm A và cúm B gây ra, có khả năng thích nghi để lây lan giữa người với người. Cúm ở người truyền từ người này sang người khác qua dịch tiết đường hô hấp và có xu hướng xảy ra theo mùa bùng phát. Tiêm phòng cúm hàng năm có thể giúp ngăn ngừa bệnh cúm mùa.

Cúm đại dịch xảy ra khi một chủng virus cúm ở người mới xuất hiện rất khác với các virus cúm ở người hiện tại. Bởi vì hầu hết mọi người sẽ không có khả năng miễn dịch với chủng virus cúm mới này nên nó có thể lây sang nhiều người trên khắp thế giới trong một khoảng thời gian ngắn. Các loại virus gây đại dịch này có thể bắt nguồn từ virus cúm gia cầm A nhưng chúng phải biến đổi (tiến hóa) để trở thành virus cúm ở người trước khi có thể gây ra đại dịch.

Cúm gia cầm là một bệnh nhiễm virus xảy ra tự nhiên ở các loài chim, chủ yếu là các loài thủy cầm (vịt và ngỗng) do virus cúm A gây ra. Con người khi tiếp xúc với chim bị nhiễm bệnh đôi khi có thể bị nhiễm virus cúm gia cầm A. Khi điều này hiếm khi xảy ra, người đó có thể bị bệnh nặng; tuy nhiên, bệnh thường không lây sang người khác.

Cúm lợn là bệnh về đường hô hấp ở lợn do virus cúm loại A thường xuyên gây ra các đợt bùng phát dịch cúm ở lợn. Virus cúm lợn thường không lây nhiễm sang người. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có trường hợp nhiễm virus cúm lợn ở người.

Cúm khác ở động vật : Virus cúm A được tìm thấy ở nhiều loại động vật khác, bao gồm chó, ngựa, hải cẩu và cá voi. Những loại virus này thường không gây nguy hiểm cho con người.

I. Nguy cơ mắc bệnh cúm gia cầm đối với người
1. Cúm gia cầm là gì?

Cúm gia cầm (còn được gọi là cúm chim) là một bệnh nhiễm virus xảy ra tự nhiên ở các loài chim do virus cúm thích nghi để lây lan ở các loài gia cầm (chim). Nhìn chung có hai loại virus cúm, có khả năng gây bệnh thấp và có khả năng gây bệnh cao.
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2. Sự khác biệt giữa virus cúm gia cầm có khả năng gây bệnh thấp và virus cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao là gì?

Một số virus cúm gia cầm không gây ra hoặc chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ ở loài chim. Chúng được gọi là virus cúm gia cầm có khả năng gây bệnh thấp (LPAI) và được tìm thấy ở các loài chim trên khắp thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Virus LPAI rất hiếm khi gây bệnh ở người.

Một số virus cúm gia cầm gây ra các triệu chứng cực kỳ nghiêm trọng và gây chết ở các loài chim, đặc biệt là ở gia cầm. Chúng được gọi là virus cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao (HPAI). Virus HPAI có nhiều khả năng gây bệnh cho con người hơn LPAI nhưng đây vẫn là trường hợp hiếm gặp.

Mặc dù một số loại virus LPAI và HPAI đã lây nhiễm cho một số ít người nhưng chúng vẫn được coi là virus cúm gia cầm và thường không lây từ người sang người. Tuy nhiên, theo thời gian, virus cúm có thể thay đổi. Nếu một loại virus cúm gia cầm thực sự biến đổi và có thể dễ dàng lây lan từ người sang người, nó có thể dẫn đến cúm đại dịch ở loài người.

3. Virus cúm gia cầm có gây bệnh cho tôi không?

Việc nhiễm virus cúm gia cầm ở người là cực kỳ hiếm. Virus cúm gia cầm chỉ được biết là lây nhiễm cho những người tiếp xúc trực tiếp nhiều với dịch tiết đường hô hấp hoặc phân của gia cầm bị nhiễm bệnh. Virus cúm gia cầm hiếm khi lây từ người sang người.

4. Virus cúm gia cầm đã được tìm thấy ở Hoa Kỳ chưa?
Giám sát cho thấy virus cúm gia cầm thường xuyên hiện diện trong quần thể chim hoang dã. Cúm gia cầm thường gây lo ngại nhất khi ảnh hưởng đến đàn gia cầm thương phẩm (gà và gà tây nuôi làm thực phẩm). Kể từ tháng 12 năm 2014, đã có một số loại virus cúm gia cầm khác nhau được tìm thấy ở các loài chim hoang dã và một số đàn gia cầm thương mại ở vùng Trung Tây và phía Tây Hoa Kỳ. [Xem Câu hỏi 21].

5. Làm thế nào tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi virus cúm gia cầm?

Những người bị nhiễm virus cúm gia cầm thường tiếp xúc trực tiếp nhiều với gia cầm bị nhiễm bệnh hoặc với các đồ vật hoặc bề mặt bị nhiễm phân của gia cầm bị nhiễm bệnh. Ví dụ về tiếp xúc trực tiếp bao gồm chạm vào gia cầm bị bệnh hoặc chết, ăn gia cầm bị nhiễm bệnh sống hoặc chưa nấu chín kỹ hoặc chạm vào đồ vật bị ô nhiễm nặng bởi phân gia cầm bị nhiễm bệnh.

Để bảo vệ quý vị khỏi virus cúm gia cầm nói chung, hãy tránh tiếp xúc không cần thiết với gia cầm sống hoặc chim hoang dã, đặc biệt là những loài chim có vẻ bị bệnh. Nếu quý vị làm việc trực tiếp với gia cầm sống hoặc chim hoang dã, quý vị có thể tìm thêm thông tin về bảo vệ trên trang web của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp tại www.osha.gov/dts/shib/shib121304.html .

Để bảo vệ quý vị khỏi tất cả các loại virus cúm (người hoặc gia cầm), điều quan trọng là phải thực hành vệ sinh tay tốt như sau:

• 
Chà lòng bàn tay, giữa các ngón tay, dưới móng tay và mu bàn tay trong ít nhất 20 giây.

• 
Sử dụng xà phòng thông thường. Xà phòng kháng khuẩn là không cần thiết.

• 
Sau khi rửa sạch, lau khô tay bằng khăn giấy. Dùng chính chiếc khăn giấy đó để tắt nước và mở cửa nhà vệ sinh.

• 
Hãy nhớ rằng chất khử trùng tay dạng lỏng không thể thay thế cho việc rửa tay, mặc dù chúng có thể được sử dụng như một chất bổ sung.
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Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web MDPH - Rửa tay
 từ www.mass.gov/dph/epi và trang web MDPH - Cúm tại www.mass.gov/dph/flu.

6. Tôi có thể chủng ngừa virus cúm gia cầm không?

Nghiên cứu đang được tiến hành và một số vắc xin thử nghiệm đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, nhưng tại thời điểm này chưa có vắc xin phòng virus cúm gia cầm cho con người.

Vắc-xin cúm mùa được khuyến nghị hàng năm cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Để biết thông tin về vắc-xin phòng bệnh cúm ở người (theo mùa), hãy truy cập trang web MDPH - Cúm
 tại www.mass.gov/dph/flu .
7. Tôi cảm thấy ốm. Tôi có nên xét nghiệm nhiễm virus cúm gia cầm không?
Nếu quý vị bị bệnh, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, họ sẽ quyết định loại xét nghiệm nào phù hợp với quý vị. Tại thời điểm này, việc xét nghiệm bất kỳ trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm nào sẽ không được thực hiện ngoại trừ trường hợp người bệnh đã ở trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus cúm gia cầm đã được chứng minh là gây bệnh ở người VÀ đã tiếp xúc gần với gia cầm bị nhiễm bệnh. hoặc con người. Thông tin về virus cúm gia cầm đã được xác định ở Hoa Kỳ ở loài chim có sẵn trên trang Cúm Gia cầm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

8. Nếu tôi được chẩn đoán nhiễm virus cúm gia cầm, hiện có những phương pháp điều trị y tế nào?

Quý vị nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ về cách điều trị thích hợp cho bệnh của quý vị. Hiện nay, hai loại thuốc là oseltamivir (tên thương mại là Tamiflu ®) và zanamivir (tên thương mại là Relenza ®) đã được phê duyệt để điều trị các trường hợp mắc bệnh cúm ở người do virus cúm gia cầm gây ra. Những loại thuốc này cũng được sử dụng để điều trị các trường hợp cúm mùa và đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian mắc bệnh, đặc biệt nếu được dùng ngay sau khi phát bệnh. Thông tin thêm về việc sử dụng thuốc kháng virus trong điều trị cúm gia cầm có sẵn trên trang web CDC (Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh) Cúm Gia cầm
 tại http://www.cdc.gov/flu/avianflu/novel-av- Treatment-guidance.htm.

9. Tôi đang đi đến vùng được phát hiện có virus cúm gia cầm gây bệnh cho người. Làm thế nào tôi có thể tự bảo vệ mình?

CDC không khuyến nghị công chúng tránh đi đến bất kỳ khu vực nào bị ảnh hưởng bởi virus cúm gia cầm. Các khuyến nghị chung khi đi du lịch đến các khu vực có đợt bùng phát đáng kể một loại virus cúm gia cầm cụ thể được cho là gây bệnh ở người là:

• 
Tránh mọi tiếp xúc trực tiếp với chim, kể cả gia cầm nuôi trong nhà (như gà, vịt) và chim hoang dã.

• 
Tránh những nơi như trang trại gia cầm và chợ chim, nơi nuôi hoặc giữ chim sống.

• 
Tránh chạm vào các bề mặt bị nhiễm phân hoặc chất tiết gia cầm.

• 
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Có thể sử dụng gel rửa tay chứa cồn không chứa nước (chứa ít nhất 60% cồn) khi không có xà phòng và tay không bị bẩn rõ ràng.

• 
Nấu kỹ tất cả các loại thức ăn từ gia cầm, kể cả trứng. Lòng đỏ trứng không được lỏng hoặc lỏng. Nhiệt độ nấu thịt gia cầm phải là 74°C (165°F).

• 
Nếu quý vị bị bệnh với các triệu chứng như sốt cộng với ho, đau họng hoặc khó thở hoặc nếu quý vị mắc bất kỳ căn bệnh nào cần được chăm sóc y tế kịp thời, viên chức lãnh sự Hoa Kỳ có thể hỗ trợ quý vị tìm dịch vụ y tế và thông báo cho gia đình quý vị hoặc quý vị bè. Thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về mọi khả năng phơi nhiễm với cúm gia cầm, chẳng hạn như phơi nhiễm với gia cầm bị bệnh hoặc chết.
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Nếu quý vị bị bệnh kèm theo sốt kèm theo ho, đau họng hoặc khó thở trong vòng 10 ngày kể từ khi đi du lịch đến nơi có dịch cúm gia cầm nghiêm trọng có liên quan đến bệnh tật ở người, hãy tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trước khi quý vị đến cơ sở chăm sóc sức khỏe, hãy cho nhà cung cấp biết những thông tin sau: 1) các triệu chứng của quý vị, 2) nơi quý vị đã đi du lịch và 3) nếu quý vị đã tiếp xúc trực tiếp với gia cầm hoặc tiếp xúc gần với người bị bệnh nặng.

Để biết các khuyến nghị du lịch mới nhất, hãy truy cập trang web Thông báo Y tế Du lịch của CDC
 tại http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices.
10. Nấu và ăn thịt gà, các loại gia cầm và trứng khác có an toàn không?
Chưa có trường hợp nào được ghi nhận về việc nhiễm virus cúm gia cầm ở người do ăn các sản phẩm gia cầm được nấu chín đúng cách. Các sản phẩm gia cầm phải luôn được xử lý và nấu chín đúng cách để ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh khác như Salmonella . Lòng đỏ trứng không được lỏng hoặc lỏng. Nhiệt độ nấu thịt gia cầm phải là 74°C (165°F). Quý vị có thể tìm thêm thông tin về cách xử lý thực phẩm an toàn tại trang web Tờ Thông tin về Xử lý Thực phẩm An toàn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tại http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/safe-food-handling.
11. Hàng xóm của tôi nuôi gà và tôi lo lắng sẽ bị nhiễm virus cúm gia cầm. Tôi nên làm gì?

Việc cư trú gần gia cầm ở sân sau không dẫn đến bất kỳ trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm nào ở người ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ. Để bảo vệ bản thân khỏi tất cả các loại virus cúm, hãy nhớ luôn thực hành vệ sinh tay tốt.

Khi bất kỳ chủng HPAI nào, những loại chủng cúm gia cầm có nhiều khả năng gây bệnh ở người nhất, lây nhiễm vào gia cầm, thì đó thường là một sự kiện đáng chú ý vì nó khiến hầu hết gia cầm chết rất nhanh. Ở những khu vực có sự lây nhiễm HPAI ở chim, những người bị nhiễm virus có nhiều tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bị nhiễm bệnh hoặc với các đồ vật hoặc bề mặt bị nhiễm phân của gia cầm bị nhiễm bệnh. Ví dụ về tiếp xúc trực tiếp bao gồm chạm vào gia cầm bị bệnh hoặc chết, ăn gia cầm bị nhiễm bệnh sống hoặc chưa nấu chín kỹ hoặc chạm vào đồ vật bị ô nhiễm nặng bởi phân gia cầm bị nhiễm bệnh.

Ngay cả ở những vùng không có cúm gia cầm, chim có thể mang vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng khác trong phân của chúng. Quý vị nên tránh tiếp xúc trực tiếp với phân chim, nếu có thể và luôn rửa tay sau khi tiếp xúc với phân chim hoặc bề mặt bị nhiễm phân chim.
12. Có an toàn khi đi đến các hội chợ hoặc những nơi khác có số lượng lớn chim không?

Các biện pháp phòng ngừa được áp dụng để giúp đảm bảo rằng gia cầm được trưng bày ở nơi công cộng không mắc bệnh. Đàn gia cầm phải được xét nghiệm bệnh trước khi rời khỏi trang trại của mình để đi trình diễn ở địa điểm khác.

Chủ đàn có thể đến thăm các hội chợ, trang trại hoặc các cơ sở khác nơi có số lượng lớn chim với điều kiện là áp dụng các biện pháp an toàn sinh học thích hợp (các biện pháp phòng ngừa được thực hiện để giảm nguy cơ bệnh lây lan từ nơi này sang nơi khác) trước và sau những chuyến thăm đó.

Có những điều mọi người nên làm để đảm bảo rằng virus và các vi trùng khác không bị lây lan khỏi vị trí bị nhiễm bệnh trên quần áo, giày dép, xe cộ hoặc các vật dụng khác. Thay đổi quần áo và giày dép là quan trọng; Không nên mặc cùng một loại quần áo từ địa điểm nuôi chim này sang địa điểm khác. Phương tiện và thiết bị cũng cần được khử trùng. Để biết thêm thông tin về chiến dịch quốc gia nhằm tăng cường sức khỏe gia cầm thông qua an toàn sinh học, hãy truy cập trang web USDA - An toàn Sinh học cho các loài Chim
 tại www.aphis.usda.gov/animal_health/birdbiosecurity/.
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13. Có rất nhiều ngỗng Canada xung quanh trường học và/hoặc sân thể thao của con tôi. Con tôi có thể bị nhiễm cúm gia cầm từ chúng không?

Chưa có trường hợp nào nhiễm cúm gia cầm ở người mắc phải từ ngỗng Canada tại Hoa Kỳ. Quý vị nên dạy con luôn tận hưởng cuộc sống hoang dã từ xa. Không chỉ có virus, vi khuẩn (chẳng hạn như Salmonella ) và ký sinh trùng có thể lây lan qua phân của chúng mà việc tiếp cận chúng còn cản trở hành vi bình thường của chúng và có thể gây ra xung đột giữa quý vị và chúng. Để biết thêm thông tin về ngỗng Canada ở Massachusetts, hãy truy cập trang web MassWildlife Ngỗng Canada tại http://www.mass.gov/eea/aggency/dfg/dfw/fish-wildlife-plants/mammals/canada-geese.html.

14. Lớp con tôi đang ấp gà con trong lớp học. Con tôi có nguy cơ nhiễm virus cúm gia cầm không?

Việc ấp gà con trong lớp học không gây ra bất kỳ trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm nào ở người. Để bảo vệ chống lại các bệnh khác có thể lây lan qua tiếp xúc với gia cầm (chẳng hạn như bệnh nhiễm khuẩn salmonella), trẻ em nên được hướng dẫn rửa tay sau khi xử lý gà con, lồng hoặc đĩa đựng thức ăn. Để biết thêm thông tin về cách giữ động vật trong lớp học một cách an toàn, hãy xem tài liệu Bản tóm tắt Liên hệ với Động vật
 có thể truy cập tại http://www.nasphv.org/Documents/AnimalcontactCompendium2013.pdf.

15. Tôi có một cái máng cho chim ăn để thu hút chim hoang dã đến sân nhà. Tôi có nguy cơ cao nhiễm virus cúm gia cầm không?
Việc có máng ăn ở sân sau không dẫn đến bất kỳ trường hợp nhiễm cúm gia cầm A nào ở người. Tuy nhiên, vì chim hoang dã có thể mang vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng khác trong phân của chúng, nên quý vị nên tránh tiếp xúc với phân chim, nếu có thể và luôn rửa tay. sau khi xử lý máng ăn cho chim của quý vị.

16. Việc săn bắn, ăn thịt chim săn mồi có an toàn không?
Không có khuyến nghị nào chống lại việc săn bắn, mặc quần áo ngoài đồng hoặc ăn thịt chim săn ở Massachusetts. Để phòng ngừa chung, những người thợ săn luôn nên đeo găng tay khi lột da và chế biến bất kỳ loại thịt thú săn nào (bao gồm cả chim và động vật có vú) và nấu chín kỹ thịt trước khi ăn.

17. Sử dụng sản phẩm làm từ lông chim có an toàn không?

Chưa có trường hợp nào được biết về virus cúm gia cầm lây sang người do sử dụng lông chim đã qua xử lý trong các vật dụng như chăn lông vũ, áo khoác lông vũ, khăn lau bụi lông vũ, v.v.
18. Có rất nhiều vịt và ngỗng trong ao địa phương của chúng tôi. Bơi trong đó có an toàn không?

Có rất ít thông tin về nguy cơ nước bị ô nhiễm lây lan virus cúm gia cầm sang người. Mặc dù về mặt lý thuyết là có thể, nhưng chưa có trường hợp nào người bị nhiễm virus cúm gia cầm chắc chắn có liên quan đến việc bơi trong các vùng nước có chim nước sử dụng. Tại thời điểm này, chưa có người nào bị nhiễm cúm gia cầm do bơi trong vùng nước có chim nước sử dụng.

Nếu quý vị lo ngại về điều kiện của ao hoặc hồ địa phương dùng để bơi lội, hãy bơi tại bãi tắm nơi cơ quan y tế công cộng địa phương hoặc Bộ Bảo tồn và Giải trí tiến hành giám sát vi khuẩn thường xuyên. Các cơ quan này sẽ kiểm tra nước để đảm bảo nước không bị ô nhiễm bởi chất thải của con người hoặc động vật. Tại thời điểm này, chưa có xét nghiệm nước nào được thực hiện cụ thể đối với virus cúm gia cầm. Liên hệ với sở y tế địa phương của quý vị để tìm hiểu về các vùng nước được quản lý trong cộng đồng của quý vị. Để biết thông tin về kết quả kiểm tra bãi tắm tại các bãi biển, hãy truy cập Định vị Chất lượng Nước Bãi biển MDPH tại mass.digitalhealthdepartment.com/public%5F21.
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Quý vị nên rửa tay và tắm trước và sau khi bơi hoặc chơi dưới nước. Chú ý không uống nước khi bơi. Ngoài ra, vì chim có thể mang nhiều loại vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng trong phân của chúng nên quý vị nên tránh tiếp xúc với phân chim có thể ở trên bờ nếu có thể.

19. Tôi có nguy cơ bị nhiễm virus cúm gia cầm từ phân chim trong vườn nhà mình không?

Phần lớn những người bị nhiễm bất kỳ virus cúm gia cầm nào đều có tiếp xúc trực tiếp rất nhiều với gia cầm bị nhiễm bệnh hoặc với các đồ vật hoặc bề mặt bị nhiễm phân của gia cầm bị nhiễm bệnh. Ví dụ về tiếp xúc trực tiếp bao gồm chạm vào gia cầm bị bệnh hoặc chết, ăn gia cầm bị nhiễm bệnh sống hoặc chưa nấu chín kỹ hoặc chạm vào đồ vật bị nhiễm phân gia cầm bị nhiễm bệnh.

Việc tiếp xúc hạn chế, chẳng hạn như ở sân sau, với phân chim hoang dã ở Massachusetts sẽ không được coi là nguy cơ nhiễm virus cúm gia cầm.

Tuy nhiên, vì chim hoang dã có thể mang theo nhiều loại vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng khác trong phân của chúng, nên quý vị nên tránh tiếp xúc với phân chim, nếu có thể, đồng thời luôn đeo găng tay và rửa tay sau khi làm vườn .

20. Tôi tìm thấy một con chim chết trong hồ bơi của mình. Có an toàn khi bơi trong đó không?
Không có bằng chứng nào cho thấy virus cúm gia cầm lây sang người qua nước được khử trùng bằng clo. Để bảo vệ bản thân khỏi nhiều bệnh tật, quý vị nên tuân thủ các yêu cầu bảo dưỡng hóa chất cho hồ bơi, đặc biệt khi có động vật chết ở dưới nước.

II. Cúm gia cầm ở chim hoang dã

Để biết danh sách các loài chim hoang dã được tìm thấy ở Massachusetts, hãy xem trang web của Phòng Thủy sản và Động vật hoang dã Massachusetts (MDFW) tại:

http://www.mass.gov/eea/docs/dfg/dfw/bird-list1.pdf
21. Làm sao quý vị biết rằng không có virus cúm gia cầm ở Massachusetts?

Có thể các loài chim hoang dã, đặc biệt là chim nước (vịt hoặc ngỗng) ở Massachusetts có thể bị nhiễm virus cúm gia cầm. Tuy nhiên, các loài chim hoang dã thường không được chứng minh là có nguy cơ lây nhiễm sang người. Các chương trình giám sát nhằm phát hiện sớm các loại virus HPAI đáng kể, những virus có nhiều khả năng gây bệnh ở người nhất, ở Massachusetts chủ yếu nhằm mục đích sàng lọc gia cầm nuôi tại các chợ gia cầm sống cũng như các đàn gia cầm thương mại và chăn nuôi thả vườn, đồng thời xác định các dấu hiệu thích hợp ở gia cầm nuôi.

Việc giám sát virus cúm gia cầm ở gia cầm tại Massachusetts được chỉ đạo bởi Sở Tài nguyên Nông nghiệp Massachusetts (MDAR) phối hợp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). MDAR đã sàng lọc gia cầm nuôi tại các chợ gia cầm sống cũng như các đàn gia cầm thương mại và chăn nuôi ở trang trại ở Massachusetts để phát hiện bất kỳ trường hợp nhiễm cúm gia cầm nào kể từ năm 1983. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web MDAR tại www.mass.gov/agr.
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Việc giám sát virus cúm gia cầm ở các loài chim hoang dã ở Massachusetts được chỉ đạo bởi Phòng Thủy sản và Động vật hoang dã Massachusetts (MDFW) phối hợp với USDA. Để biết thêm thông tin về cúm gia cầm ở Massachusetts ở các loài chim hoang dã, hãy truy cập trang web MassWildlife Dịch cúm Gia cầm tại http://www.mass.gov/eea/aggency/dfg/dfw/fish-wildlife-plants/avian-influenza.html. Để xem thông tin về tình trạng nhiễm chim hoang dã, hãy truy cập trang web Trung tâm Sức khỏe Động vật Hoang dã Quốc gia Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) - Cúm Gia cầm 
tại http://www.nwhc.usgs.gov/disease_information/avian_influenza/

Việc giám sát virus cúm (ở người hoặc gia cầm) ở người được thực hiện bởi Sở Y tế Công cộng Massachusetts (MDPH) với sự hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Massachusetts. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web MDPH - Cúm 
tại www.mass.gov/dph/flu.

22. Làm thế nào chúng ta biết được chim hoang dã không mang virus cúm gia cầm vào Massachusetts? Ai đang theo dõi những con chim này?

Có thể các loài chim hoang dã, đặc biệt là chim nước (vịt hoặc ngỗng) ở Massachusetts có thể mang virus cúm gia cầm. Các chương trình giám sát nhằm phát hiện sớm các loại virus HPAI đáng kể, những virus có nhiều khả năng gây bệnh ở người nhất, đã tồn tại ở Massachusetts. Việc giám sát các loài chim hoang dã ở Massachusetts để phát hiện virus cúm gia cầm được thực hiện bởi MDFW với sự hợp tác của USDA khi được chỉ định. Hầu hết các loài chim không cần phải kiểm tra. Các cơ quan nông nghiệp và động vật hoang dã của tiểu bang và liên bang coi các loài chim nước, chẳng hạn như vịt và ngỗng, là ưu tiên hàng đầu để thử nghiệm. Cúm gia cầm thường liên quan đến các loài chim nước di cư (vịt và ngỗng) và các loài chim sống ở bờ biển (chim nhỏ sống ở vùng cát bờ sông, choi choi) hoặc các loài chim nước khác (diệc), chứ không phải các loài chim ở sân sau (chim biết hót).

23. Tôi có một con chim hoang chết trong sân nhà. Có thể nó đã chết vì virus cúm gia cầm?  

Nhiễm virus cúm gia cầm thường không giết chết các loài chim hoang dã. Vì vậy, rất khó có khả năng có một con chim chết nào ở Massachusetts chết do nhiễm virus cúm gia cầm. [Nếu ai đó đang báo cáo một nhóm chim chết lớn hơn, hãy xem Câu hỏi 26.]

24. Trong sân nhà tôi có một con chim hoang bị bệnh hoặc bị thương. Nó có thể bị nhiễm virus cúm gia cầm không và tôi có thể mang nó đi đâu?

Virus cúm gia cầm hiếm khi gây bệnh ở các loài chim hoang dã và khó có khả năng có một cá thể chim nào bị nhiễm virus cúm gia cầm. Nếu quý vị tìm thấy một con vật bị bệnh hoặc bị thương, điều quan trọng là phải tìm một người phục hồi chức năng được cấp phép. Những người phục hồi chức năng được cấp phép có thể giúp quý vị xác định xem một con vật có thực sự cần được giúp đỡ hay không và nếu có, họ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc với mục tiêu cuối cùng là thả thích hợp như một động vật hoang dã.

Quý vị nên liên hệ với Nhân viên Kiểm soát Động vật tại địa phương để được hỗ trợ bắt giữ con vật. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các cơ quan phục hồi động vật hoang dã được cấp phép trên trang web MassWildlife Phục hồi Động vật Hoang dã tại http://www.mass.gov/eea/aggency/dfg/dfw/fish-wildlife-plants/wildlife-rehabilitation.html.



25. Làm thế nào tôi có thể vứt bỏ một con chim hoang dã chết ở sân sau nhà mình một cách an toàn?

Mặc dù rất khó có khả năng con chim chết bị nhiễm virus cúm gia cầm, nhưng thông thường quý vị không nên chạm vào bất kỳ con chim chết hoặc bất kỳ động vật hoang dã nào khác bằng tay không. Để xử lý chim chết, quý vị dùng xẻng vớt xác chim chết lên và cho vào túi rác. Sau đó đặt túi đó vào túi thứ hai và bỏ vào thùng rác. Nếu buộc phải dùng tay bỏ xác chim vào túi rác, quý vị hãy dùng găng tay hoặc túi nilon che chúng lại. Sau khi vứt bỏ con chim, hãy rửa tay.
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26. Một đàn chim hoang dã lớn đột ngột chết ở sân sau hoặc khu vui chơi giải trí ở địa phương của tôi. Tôi phải làm gì?

Vui lòng báo cáo các loài chim nước bị bệnh, sắp chết hoặc mới chết (vịt và ngỗng), các loài chim ven bờ (sandpipers, chim choi choi) hoặc các loài chim nước khác (diệc) được tìm thấy ở bất kỳ địa điểm nào cho MDFW, Trụ sở chính của Westboro Field theo số 508-389-6300 hoặc USDA theo số 413-253-2403.

Những trường hợp chim khác chết với số lượng lớn hơn có thể được báo cáo cho văn phòng quận gần nhất của MDFW.

Khu động vật hoang dã phía Tây ở Pittsfield—413-447-9789

Khu động vật hoang dã Connecticut Valley ở Belchertown—413-323-7632

Khu Động vật Hoang dã Trung tâm ở Tây Boylston—508-835-3607

Khu động vật hoang dã Đông Bắc ở Acton—978-263-4347

Khu động vật hoang dã Đông Nam ở Buzzards Bay —508-759-3406

27. Có vài con chim hoang dã trong sân nhà tôi. Tôi có thể giết chúng được không?

Các chuyên gia không khuyến nghị việc tiêu hủy các loài chim hoang dã như một công cụ để kiểm soát dịch cúm gia cầm; nó không thực tế hoặc thân thiện với môi trường. Không có khả năng bất kỳ con chim nào trong sân của quý vị bị nhiễm virus cúm gia cầm và cũng không có trường hợp nào ở người bị nhiễm cúm gia cầm liên quan đến sự hiện diện của chim hoang dã. Ngoài ra, việc săn hoặc giết các loài chim hoang dã nói chung là bất hợp pháp, ngoại trừ các loài săn được trong mùa săn được chỉ định, tại các khu vực săn được chỉ định và có giấy phép phù hợp của tiểu bang và liên bang. Để biết thêm thông tin về săn chim di cư và các quy định săn bắt khác ở Massachusetts, hãy xem tài liệu Săn bắt các loài Chim Di cư | MassWildlife tại http://www.mass.gov/eea/aggency/dfg/dfw/laws-regulations/plain-lang-sum/hunting-of-migratory-game-birds.html .

III. Cúm gia cầm và thú cưng
28. Thức ăn cho thú cưng có chứa thịt gà hoặc các sản phẩm từ gà có an toàn để cho thú cưng của tôi ăn không?

Virus cúm gia cầm bị tiêu diệt bằng cách nấu ở nhiệt độ trên 158 o F (70 o C). Nhiệt độ cao cần thiết để làm thức ăn thương mại cho vật nuôi sẽ loại bỏ nguy cơ nhiễm trùng ở những vật nuôi chỉ ăn những thực phẩm này. Bởi vì chế độ ăn thực phẩm sống hoặc chưa nấu chín không trải qua cùng một quá trình nên nguy cơ nhiễm trùng không được loại bỏ ở những sản phẩm này. Không bao giờ nên cho vật nuôi ăn thịt hoặc trứng chưa nấu chín.

29. Con chó hoặc con mèo cưng của tôi có một con chim chết trong miệng. Nó có thể nhiễm virus cúm gia cầm không?

Thỉnh thoảng nhiễm cúm gia cầm ở mèo đã được báo cáo ở các khu vực trên thế giới có dịch bùng phát ở chim nuôi hoặc chim hoang dã. Tất cả các trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở mèo nhà đều được cho là do mèo ăn sống gia cầm bị nhiễm bệnh. Giữ mèo trong nhà giúp chúng không tiếp xúc với chim hoang dã và giảm nguy cơ tiếp xúc với bất kỳ loại virus cúm gia cầm nào. Các dấu hiệu lâm sàng ở mèo bị nhiễm bệnh tự nhiên chưa được mô tả, nhưng các dấu hiệu ở mèo bị nhiễm bệnh trong thực nghiệm bao gồm sốt, bơ phờ, khó thở, viêm kết mạc (sưng và đỏ màng quanh mắt) và chết. Người nuôi thú cưng nên nhớ rằng những dấu hiệu này thường gặp ở mèo mắc các bệnh khác. Bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào ở thú cưng của quý vị nên được thảo luận với bác sĩ thú y. Chưa có bằng chứng nào cho thấy virus cúm gia cầm lây từ mèo sang người.
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Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy rằng những con chó tiếp xúc với một số loại virus cúm gia cầm nhất định có thể phát triển phản ứng của hệ miễn dịch chống lại virus đó nhưng chúng khó có khả năng phát bệnh. Chưa có bằng chứng nào cho thấy virus cúm gia cầm lây từ chó sang người. Chó có thể bị nhiễm virus cúm chó lây lan từ những con chó khác. Nếu thú cưng của quý vị bị bệnh, hãy nói chuyện với bác sĩ thú y để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Để phòng ngừa chung, vật nuôi không được phép ăn chim hoang dã đã chết. Không bao giờ nên cho vật nuôi ăn thịt hoặc trứng chưa nấu chín. Nếu thú cưng của quý vị bị bệnh, hãy nói chuyện với bác sĩ thú y để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Để biết thêm thông tin về cúm gia cầm ở động vật, bao gồm cả chó và mèo, hãy truy cập trang web American Veterinary Medical Association tại https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Pages/avian-influenza-FAQs-veterinarians.aspx.

30. Chim cảnh của tôi có nguy cơ bị nhiễm virus cúm gia cầm không?
Tại thời điểm này, nguy cơ virus cúm gia cầm lây nhiễm sang vật nuôi trong nhà là cực kỳ thấp. Những con chim được nhập khẩu hợp pháp sẽ được kiểm dịch (cách xa các loài chim khác để quan sát các dấu hiệu bệnh tật) và được xét nghiệm khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, trước khi chúng được bán ra. Để phòng ngừa chung, không được phép cho chim cảnh tiếp xúc với chim hoang dã. Khuyến cáo nên cách ly (cách ly) những con chim bị bệnh hoặc những con mới mua về với những con chim khác trong 30 ngày. Nếu con chim cưng của quý vị bị bệnh, hãy nói chuyện với bác sĩ thú y của quý vị.

Để biết các khuyến nghị chung về cách xử lý an toàn đối với chim cảnh, hãy xem tài liệu MDPH – Hạnh phúc và Khỏe mạnh: Chú chim cưng và bạn có thể truy cập được từ www.mass.gov/dph/epi.

IV. Cúm gia cầm và gia cầm

31. Tôi nuôi một đàn gà trong sân. Làm thế nào tôi có thể tự bảo vệ mình?

Chủ đàn có thể tự bảo vệ mình bằng cách tránh tiếp xúc trực tiếp với chim, sử dụng các phương pháp rửa tay thích hợp, mặc quần áo và giày dùng một lần hoặc được chỉ định trong khu vực nuôi gia cầm và bằng cách đảm bảo rằng các vật dụng và thiết bị được sử dụng trong khu vực nuôi gia cầm không được sử dụng ở các địa điểm hoặc không gian sống khác trừ khi khử trùng đúng cách. Sử dụng các biện pháp an toàn sinh học đã được chứng minh có thể giảm thiểu rủi ro. Những biện pháp này bao gồm bảo vệ đàn gia cầm khỏi tiếp xúc với các nguồn cúm gia cầm tiềm ẩn (tức là chim hoang dã) và hạn chế chỉ người dân tiếp cận các khu vực chăn nuôi gia cầm. và các trang thiết bị cần thiết cho việc chăm sóc và bảo dưỡng đàn. Để biết thêm thông tin về chiến dịch quốc gia nhằm tăng cường sức khỏe gia cầm thông qua an toàn sinh học, hãy truy cập trang web USDA – An toàn Sinh học cho các loài Chim 
tại www.aphis.usda.gov/animal_health/birdbiosecurity/.

32. Tôi có thể chủng ngừa virus cúm gia cầm cho gia cầm của mình không?

Tại thời điểm hiện tại, không có vắc-xin chống virus cúm gia cầm để sử dụng cho đàn gia cầm/ đàn giống.
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33. Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa gà bị nhiễm bệnh?

Không cho đàn tiếp xúc với chim hoang dã và bất kỳ loài chim nước nào. Vỏ bọc thích hợp sẽ giúp với điều này. Việc tiếp cận gia cầm, thức ăn gia cầm và cơ sở nuôi giữ chúng phải được hạn chế đối với người và phương tiện cần thiết để duy trì đàn gia cầm. Cấm tiếp xúc với các thiết bị, vật dụng đã tiếp xúc với gia cầm khác hoặc các nguồn cúm gia cầm tiềm ẩn. Áp dụng các phương pháp làm sạch và khử trùng thích hợp để bảo vệ chống lại bệnh tật. Mặc quần áo và giày dùng một lần hoặc được chỉ định khi tiếp xúc với gia cầm để tránh nguy cơ ô nhiễm. Để biết thêm thông tin về chiến dịch quốc gia nhằm tăng cường sức khỏe gia cầm thông qua an toàn sinh học, hãy truy cập trang web USDA – An toàn Sinh học cho các loài Chim 
tại www.aphis.usda.gov/animal_health/birdbiosecurity/.

34. Một số con gà của tôi đột nhiên chết. Tôi nên gọi cho ai?

Chủ đàn nên duy trì mối quan hệ làm việc tốt với bác sĩ thú y của mình. Bất cứ khi nào đàn bị bệnh hoặc chết đột ngột, chủ nuôi nên liên hệ với bác sĩ thú y. Trong trường hợp không thể liên lạc được với bác sĩ thú y, hãy liên hệ với MDAR, Phòng Thú y theo số (617) 626-1795.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN:
Để biết thông tin mới nhất về bất kỳ đợt bùng phát HPAI nào trên toàn thế giới, hãy truy cập trang web của CDC tại www.cdc.gov hoặc trang web của WHO – Cúm gia cầm tại www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/index.html
Để biết thêm thông tin về cúm gia cầm ở các loài chim hoang dã hoặc chim săn bắn (chim cút, gà lôi) ở Massachusetts, hãy truy cập trang web của MDFW tại http://www.mass.gov/eea/aggency/dfg/dfw/fish-wildlife-plants/avian-influenza.html.
Để biết thêm thông tin về cúm gia cầm ở gia cầm (gà) hoặc vật nuôi (mèo, chó, chim cảnh) ở Massachusetts, hãy liên hệ với MDAR, Phòng An toàn Sinh học và Dịch vụ Quy định tại (617) 626-1795 hoặc truy cập trang web của họ tại http://www.mass.gov/eea/aggency/agr/animal-health/poultry/avian-influenza.html.
Để biết thêm thông tin về bất kỳ loại cúm nào ở người hoặc lập kế hoạch cho cúm đại dịch ở Massachusetts, hãy liên hệ với MDPH, Phòng Dịch tễ học và Tiêm chủng theo số 617-983-6800 hoặc trực tuyến tại www.mass.gov/dph/epi.
* Ủy ban tư vấn bệnh lây truyền từ động vật sang người bao gồm đại diện của các cơ quan sau:

	Các cơ quan liên bang:

USDA-Dịch vụ thú y

USDA-Dịch vụ động vật hoang dã

Cục Điều tra Liên bang

Cơ quan Tiểu bang Massachusetts:

Sở y tế công cộng
Sở Tài nguyên Nông nghiệp

Phòng Thủy sản và Động vật hoang dã

Cục Bảo vệ Môi trường

Cục quản lý môi trường

Cơ quan quản lý khẩn cấp
	Tư nhân:

Trường Thú y Tufts Cummings
Hiệp hội phòng chống hành vi tàn ác đối với động vật Massachusetts

Trung tâm động vật hoang dã Cape

Hiệp hội thú y Massachusetts

Lực lượng đặc nhiệm phòng chống bệnh dại Cape Cod

Hiệp hội Cán bộ Kiểm soát Động vật Massachusetts

Sở thú New England
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